UỶ BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số            /TTr-UBND                           Quảng Bình, ngày     tháng 11 năm 2019
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua dự toán thu, chi ngân
 sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2020

Kính gửi:      Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

 Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của  Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của  Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025
Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo quy định của Luật ngân sách và Nghị quyết số về bổ sung, sửa đổi tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ;

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020 như sau: 
I. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
1.  Dự toán thu ngân sách địa phương
1.1 Dự toán tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 dự kiến 5.500.000 triệu đồng, tăng 22,2% so với dự toán năm 2019 và tăng 6,14% so với ước thực hiện năm 2019, trong đó:

- Thu nội địa dành cho cân đối ngân sách: 5.200.000 triệu đồng, tăng 20,65% so với dự toán năm 2019 và  tăng 4,4% ước thực hiện năm 2019.

- Thu thuế xuất nhập khẩu dự kiến: 300.000 triệu đồng, tăng 57,9% so với dự toán năm 2019 và tăng 50% so với ước thực hiện năm 2018.

1.2. Tổng thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 7.970.589 triệu đồng, tăng 17,24% so với dự toán 2019, tăng 16,45% so với ước thực hiện năm 2019, bao gồm:

+ Bổ sung cân đối:


             
4.636.742 triệu đồng;
+ Bổ sung có mục tiêu: 
                                        2.328.931 triệu đồng;
+ Bổ sung  chương trình MTQG:                               628.718 triệu đồng;
+ Bổ sung lương                                                        376.198 triệu đồng.
        1.3. Ngân sách tỉnh dự kiến vay: 208.500 triệu đồng để thực hiện chương trình dự án đầu tư của tỉnh theo hiệp định ký kết đã được Chính phủ phê duyệt.
Như vậy, tổng thu ngân sách nhà nước 2020 là:
13.679.089 triệu đồng

Trong đó:  Ngân sách địa phương được hưởng:
12.894.389 triệu đồng

2. Dự toán chi ngân sách địa phương.  

Năm 2020 là năm cuối thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 theo quy định của Luật NSNN. Dự toán chi ngân sách được phân bổ căn cứ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 và Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo quy định của Luật ngân sách. Ngoài ra, tập trung ưu tiên bố trí vốn cho các chương trình trọng điểm của Tỉnh, chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu khác và các chế độ an sinh xã hội. 

Dự toán chi NSNN 2020, cơ bản giữ nguyên như năm 2019, chỉ bố trí tăng thêm kinh phí để trả các chính sách về an sinh xã hội, tiền lương tăng thêm và các chế độ khác mới ban hành theo quy định và tăng chi cho một số lĩnh vực trên cơ sở số tăng thu dự toán 2020 so với 2019. 
Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 là 12.894.389 triệu đồng, trong đó:
a) Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 10.750.036 triệu đồng, bao gồm: 

- Chi đầu tư phát triển: 

                2.680.658 triệu đồng; 

- Chi thường xuyên:

 
      7.772.052 triệu đồng;

- Chi dự phòng ngân sách: 
      
         253.326 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:    
             1.000 triệu đồng;

- Chi  trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương:      43.000 triệu đồng;

 b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 2.144.353 triệu đồng
3. Về số tăng thu dự toán năm 2020 so với dự toán năm 2019 

    3.1. Tăng thu dự toán cân đối ngân sách địa phương được hưởng năm 2020 so với dự toán năm 2019 là 424.160 triệu đồng, trong đó: Ngân sách cấp huyện hưởng: 188.550 triệu đồng; Ngân sách cấp tỉnh hưởng 235.610 triệu đồng, trong đó đã bao gồm tiền thuê đất trả một lần của 02 dự án tại xã Bảo Ninh 314.500 triệu đồng tính cho ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%; nếu tách riêng số tiền 314.500 triệu đồng thuê đất nộp một lần của 02 dự án trên thì ngân sách cấp tỉnh sẽ giảm thu 78.890 triệu đồng (235.610 – 314.500). 
Như vậy, số tăng thu ngân sách cấp tỉnh sau khi bù trừ tăng giảm là 235.610 triệu đồng. Theo quy định phải dành 50% để tạo nguồn dự phòng tiền lương là 117.805 triệu đồng còn lại 50% được phân bổ cho các nhiệm vụ chi. Số tăng thu của ngân sách cấp huyện do Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết định phương án phân bổ. 
3.2. Số bổ sung ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương: 

Năm 2020, ngân sách Trung ương bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương là 91.000 triệu đồng tương ứng 2% số bổ sung cân đối ngân sách địa phương năm 2019.

Như vậy, tổng số kinh phí ngân sách năm 2020 tăng so với năm 2019 là 208.805 triệu đồng (117.805 trđ+91.000trđ)
3.3. Dự kiến phương án phân bổ như sau:

- Về số kinh phí tăng do Trung ương bổ sung cân đối 91.000 triệu đồng dự kiến phân bổ như sau:

+ Tăng dự phòng ngân sách cấp tỉnh: 40.000 triệu đồng để đảm bảo từ 2-4% theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

+ Bổ sung cân đối ngân sách huyện, thị xã thành phố: 31.000 triệu đồng;
+ Bổ sung kinh phí ứng dụng phát triển công nghệ thông tin: 10.000 triệu đồng;
+ Bổ sung chương trình xúc tiến du lịch: 5.000 triệu đồng;

+ Bổ sung chương trình xúc tiến đầu tư: 2.000 triệu đồng;

+ Bổ sung tăng nhiệm vụ chi khác:          3.000 triệu đồng.

- Về kinh phí tăng thu dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020 so với dự toán 2019: 117.805 triệu đồng được phân bổ như sau:
+ Trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương đến thời hạn trả:
 21.500 triệu đồng;

+ Kinh phí đại hội Đảng:                                

 20.000 triệu đồng;

+ Kinh phí tinh giản biên chế theo NĐ 34:   


 25.000 triệu đồng;
+ Bổ sung kinh phí ứng dụng phát triển công nghệ thông tin: 10.000 triệu đồng;
+ Bổ sung Quỹ xóa đói giảm nghèo:                 

   2.500 triệu đồng;
+ Bổ sung kinh phí Đoàn ra, đoàn vào:         


   5.000 triệu đồng;
+ Kinh phí xử lý môi trường:                         


 24.500 triệu đồng;

+ Hỗ trợ DN vừa và nhỏ:                               


   2.120 triệu đồng;
+ Hỗ trợ sửa chữa kết cấu Công trình  Thủy lợi:                   5.000 triệu đồng;
+ Bổ sung kinh phí chi khác:                        


   2.185 triệu đồng;
               (Chi tiết theo phụ lục số 01 và số 2 đính kèm).
II. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020
Từ phương án phân bổ chi ngân sách địa phương, dự toán chi ngân sách cho các đơn vị cấp tỉnh và cho các lĩnh vực chi cơ bản giữ nguyên như dự toán năm 2019 chỉ bổ sung tăng thêm kinh phí để chi trả các chính sách về tiền lương, an sinh xã hội và điều chỉnh các khoản chi theo quy định. Sau khi phân bổ các khoản tăng thu và bổ sung ngân sách trung ương như đã dự kiến, dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 như sau:

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh:  7.283.919 triệu đồng 
 Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 

   
    1.579.082 triệu đồng;
- Chi thường xuyên:

 
     3.397.884 triệu đồng;
- Chi dự phòng ngân sách: 
      
        140.100 triệu đồng;
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:    
            1.000 triệu đồng;
- Chi trả nợ tiền vay gốc và lãi:   
          21.500 triệu đồng.
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 2.144.353 triệu đồng.
                   (Chi tiết theo phụ lục số 03 đính kèm).
III. Dự toán thu, chi ngân sách cấp huyện năm 2020
1. Tổng thu cân đối ngân sách cấp huyện được hưởng: 5.610.470 triệu đồng, trong đó:
1.1. Thu ngân sách trên địa bàn cấp huyện được hưởng theo phân cấp: 1.817.273 triệu đồng.
1.2. Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:            3.793.197 triệu đồng, gồm: 

      - Bổ sung cân đối:



 3.172.809 triệu đồng;
     - Bổ sung có mục tiêu:

          
             620.389 triệu đồng.
         Trong đó:
   + Bổ sung các chế độ chính sách của TW:     171.270 triệu đồng;
   + Bổ sung lương và các khoản phụ cấp:        325.474 triệu đồng;  

   + Tăng, giảm một số chính sách của địa phương và khác: 123.645 triệu đồng.

 2. Tổng chi ngân sách cấp huyện: 5.610.470 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 

     1.1015977 triệu đồng;
- Chi thường xuyên:                         4.374.168 triệu đồng

- Chi dự phòng ngân sách: 
        113.226 triệu đồng;
         - Chi trả nợ tiền vay gốc:   
          21.500 triệu đồng.
         ( Chi tiết theo Phụ lục số 4A và Phụ lục số 4B đính kèm).
 Với phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 như trên, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua ./.
	 Nơi nhận: 
- Như trên;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

                             

- Lưu VT, TM.
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